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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ............................................................... 

Trắc nghiệm 

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức nhiều biến?  

 A. 22xy 1 . B. 3 21
x y

2
. C. 23

xy 2
4

 . D. 
3

2xy
. 

Câu 2. Đơn thức 4 36x y  chia hết cho đơn thức nào sau đây? 

 A. 4 36x y z . B. 54x y . C. 32x . D. 4 43x y . 

Câu 3. Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức? 

 A.   2x 3x 2 3x 2x   . B. 23x 2 x 1   .  

 C.  22x x 1 x 1    . D. 3x 1 x 1   . 

Câu 4. Khai triển của hằng đẳng thức  2x 5y  là 

 A.  2 2 2x 5y x 5x 25y    . B.  2 2 2x 5y x 2x 25y    .  

 C.  2 2 2x 5y x 10x 10y    . D.  2 2 2x 5y x 10xy 25y    . 

Câu 5. Phân tích đa thức 3x 4x  thành nhân tử ta được kết quả là 

 A.   x x 2 x 2  .  B.   x x 4 x 4  .  

 C.   x x 2 x 2  .  D.   x x 4 x 2  . 

Câu 6. Trong biểu thức  22x 6xy ....... x 3y    , đơn thức còn thiếu tại ... là 

 A. 3y . B. 23y . C. 23y . D. 29y . 

Câu 7. Đa thức 2 2 2 214x y 21xy 28x y   có nhân tử chung là 

 A. 7y . B. 7xy . C. 7x . D. 27x y . 

Câu 8. Biết đồ thị hàm số y ax 1   đi qua điểm  A 2;0 .  Giá trị của a  là 

 A. 
1

a .
4

   B. 
1

a .
2

   C. a 1.   D. 
1

a .
2

  

Câu 9. Góc tạo bởi đường thẳng y 2x 1    với trục Ox  là 

 A. góc nhọn. B. góc vuông. C. góc tù. D. góc bẹt. 
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Câu 10. Hai đường thẳng  2y m 1 x m     m 1   và y 3x 2   trùng nhau khi 

 A. m 2.  B. m 2.    

 C. m 2  và m 2.   D. m 2  hoặc m 2.   

Tự luận 

Câu 1. 

a) Tính  5 4 3 4 2 2 2 2G 7x y z 3x yz 2x y z : x yz   . 

b) Tìm đa thức A  biết: 2 2 2 2A x y x 2y 3xy 2      . 

Câu 2. Cho biểu thức      2 3A 2x 1 4x 2x 1 7 x 1      . 

a) Rút gọn biểu thức A . 

b) Tính giá trị của biểu thức A  tại 
1

x
2


 . 

Câu 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

 a) xy 3x ;  b)  2 2x y 9x  ;  c) 2 27xy 3x 2y   . 

Câu 4. Tìm x , biết: 

 a) 2x 6x 0  ; b)  3x x 1 x 1 0    ; c) 3 2x – 2x x 0  . 

Câu 5. Giá cho thuê nhà trọ của hai chủ nhà A và B như bảng sau: 

Chủ nhà Tiền thuê nhà trọ và tiền nước mỗi tháng Giá tính mỗi kW.h điện 

A 5 000 000 3 500 

B 4 500 000 4 000 

 

Gọi x  (kW.h) là số kW.h điện tiêu thụ mỗi tháng của người thuê nhà, y  (đồng) là số tiền người thuê nhà 

phải trả trong mỗi tháng. 

a) Viết các công thức tính y  theo x  trong trường hợp một người thuê nhà của chủ nhà A và chủ nhà B. 

b) Khi nào thì số tiền thuê nhà phải trả trong mỗi tháng cho chủ nhà A và chủ nhà B bằng nhau? 

Câu 6. Cho biểu thức 
2 2

5x 1 x 2 8 3x 2x 3
A : .

2x 3 5x 125x 1 25x 1

   
  

  
 

a) Viết điều kiện xác định của biểu thức A.  

b) Tìm phân thức B  biết 
x 2

A B .
5x 1


 


 

c) Tính giá trị của biểu thức B  tại 
3

x .
5
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Câu 7. Cho a b 1.   Tính giá trị của biểu thức sau: 

   3 3 2 2 2 2M a b 3ab a b 6a b a b .       
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